
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 78 3003 SSD độ III

1 2 76 9009 UBT (T) 10 cm

1 3 38 ĐT NXTC 10tuần

17 4 49 7026 UXTC 18 tuần

17 5 46 2002 UXTC 15 tuần

17 6 43 2012 UXTC 14 tuần

17 7 46 2022 UXTC 16 tuần

17 8 32 2002 UBT 2bên 8cm

18 9 54 3003 UXTC 14 tuần

18 10 43 3003 UBT(T) 14cm

18 11 47 0010 UXTC 16 tuần

18 12 42 0000 NXTC 14tuần

13 46 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

14 46 2002 UXTC 16 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 47 0020 UBT  15cm

1 2 45 2002 UXTC   25cm

1 3 26 ĐT UBT(T) 14cm

1 4 45 2001 UXTC 14 tuần

1 5 43 2002 UXTC 16 tuần

17 6 56 4004 SSD độ III

17 7 51 8008 UBT (P) 10cm

17 8 36 2002 UBT(T) 15cm

18 9 62 3003 UBT (T) 6 cm A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + TRÚC PHƢƠNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + YẾN PHƢƠNG.SB  

D.P.MAI + BÍCH TY + YẾN PHƢƠNG.SB  

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HÀ.TT + HUY.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + VŨ HUYỀN.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + TRÚC PHƢƠNG.SB

TR.THẢO + ĐOAN + LÊ NHUNG.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

ĐỖ HIẾU + TRÍ 2 + NGUYỄN NHUNG.SB

ĐỖ HIẾU + TRÍ 2 + NGUYỄN NHUNG.SB

DỰ BỊ  

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƢỢNG

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƢỢNG

HỒ HOA + D.PHƢỢNG + NHAN.SB

T.HÒA + VÕ + NHÂN.SB 

T.HÒA + VÕ + NHÂN.SB   

T.HÒA + VÕ + NHÂN.SB   

TR.THẢO + ĐOAN + LÊ NHUNG.SB

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP   

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, Sinh thiết BT còn lại

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT, Sửa thành T&S Â Đ

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ THỦY

ĐOÀN THỊ EM

NGUYỄN THỊ DUNG

MAI THỊ HÀ

LÊ THỊ SƢƠNG TUYẾT

PHAN THỊ KIM HẢI

LÊ THỊ NHÀN

MAI THỊ HỒNG

TRẦN THỊ CÚC

LÊ KIM CHI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ SÁNG   (A)

DƢƠNG THỊ LOAN

VÕ THỊ NHỊP

PHẠM THỊ SÁNG    (B)

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

ĐOÀN THỊ PHỤNG

HỌ VÀ TÊN

HỒ THỊ B

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

LÊ THỊ XUÂN

CAO THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỦY TIÊN

9537

9540

9681

9500

9740

9668

9456

9486

9482

SHC

9557

9615

9608

9513

9054

9472

9485

8481

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8328

9664

9484

9471

PM

Ngày: 05/11/2012 

Ngày: 06/11/2012 

9489

9491



18 10 54 4024 UBT(P)   24cm

18 11 42 2012 UXTC 16 tuần + UBT (T) 5cm

18 12 40 0000 NXTC 14tuần

13 45 1001 UXTC 14 tuần

14 39 1021 NXTC 14tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 62 2002 SSD độ II-III

1 2 46 2012 CIN 3 (đã khoét chóp)

1 3 38 0000 NXTC 14tuần

1 4 46 4004 UBT (P) 6cm

1 5 37 2002 NXTC 14 tuần

17 6 28 0010 K Buồng trứng (T)

17 7 46 2012 UXTC 13 tuần

17 8 44 3033 UXTC 16tuần

18 9 34 2022 UBT  2 bên 12 cm

18 10 52 3003 TSĐGĐHNMTC + CIN 2/ Đã KC

18 11 33 0000 NXTC 16tuần

18 12 50 2022 UXTC 16 tuần

18 13 43 4004 UBT(T) 16cm

14 47 2002 UXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 64 7027 SSD độ III

1 2 45 2002 UXTC + U quái BT (P)

1 3 47 2002 UXTC 15 tuần

1 4 40 2002 UXTC 16 tuần

17 5 66 7027 CIN 1/ HSIL

17 6 50 4004 UXTC 18 tuần

17 7 47 4004 UXTC 14 tuần NHÀN + Đ.TRỌNG + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + Q.TUẤN + HOÀI PHONG.TT

VIỆT THANH + Q.TUẤN + HOÀI PHONG.TT

V.HÒA + NGUYỄN LONG + THANH.SB

V.HÒA + NGUYỄN LONG + THANH.SB

NHÀN + Đ.TRỌNG + HIỀN.CĐT   

NHÀN + Đ.TRỌNG + HIỀN.CĐT

THU NGUYỆT + ĐEM + QUYÊN.SB

NGỌC TRANG + TÚ NGÂN + QUỲNH.SB

NGỌC TRANG + TÚ NGÂN + QUỲNH.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + ANH TUẤN + HÀ LOAN.SB(S)

BS SẢN A + HÀ.TT + ĐÀO LOAN.SB(C)

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + A.THƢ2 + THỤY.NT

KIỀU DUNG + A.THƢ2 + THỤY.NT

KIỀU DUNG + A.THƢ2 + THỤY.NT

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

BS SẢN A + CHI.TT + KA HUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + KHỎE.SB + LĨNH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT   

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƢỚC HIỀN.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

H.HIỆP + THU BA + PHƢỢNG.SB    

H.HIỆP + THU BA + PHƢỢNG.SB     

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP (P),chừa PP(T) nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP    

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD   

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt PP (T) , KTSD   

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS,Sinh thiết lạnh, đánh giá g/đ, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (T), chừa PP(P) nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

TRƢƠNG THỊ TÔ

PHAN THỊ LOAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ LỆ

PHẠM THỊ HƢƠNG

BÙI THỊ THANH TRÍ

HUỲNH THỊ BẲNG

TRẦN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ CHUYÊN

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

BẠCH THỊ THU HÀ

PHẠM THỊ ĐÀO

BN SẢN A

LÊ THỊ LỄ

PHẠM HỒNG THẨM

PHAN THỊ HỒNG CÚC

PHAN THỊ THU NGA

PHAN THỊ NGỌC HUỆ

TRƢƠNG THỊ NƢƠNG

TRẦN THỊ KIM HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ ĐÈO

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HIỀN

THÁI THỊ HÔM

CHUNG THỊ SƢƠNG

HÀ THỊ BÍCH LIỄU

LÊ THỊ THU THỦY

9543

38S

9643

9539

9662

9626

9455

9585

9528

9636

41S

9525

9635

9538

42S

9547

9527

9512

9723

9568

9505

9492

9509

9499

9592

9493

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/11/2012 

Ngày: 08/11/2012 



18 8 55 ĐT UXTC 14tuần/VMC

18 9 39 2012 UXTC + UBT (P)  12cm

18 10 34 2002 Adenomyose

11 48 2022 UXTC 15 tuần

12 39 ĐT NXTC 14tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 74 8008 UBT (P) 5cm

1 2 64 6006 CTC dài + Sa thành trƣớc Â Đ

1 3 23 ĐT NXTC 14 tuần

1 4 46 6006 UXTC 16 tuần

1 5 20 1001 NXTC 11tuần

17 6 35 2012 K Buồng trứng

17 7 48 ĐT Đa NXTC 19cm

17 8 41 ĐT UBT  12cm

18 9 79 9005 UBT (P) 7cm

18 10 60 4024 UXTC 14 tuần

18 11 39 2012 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

18 12 50 3023 UXTC 16 tuần

18 13 46 2012 UXTC 14 tuần/ VMC

14 53 4004 UXTC 12 tuần

16 15 0

16 16 0

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÚC QUỲNH

KIM CHI + MỸ GÁI + THANH THẢO.SB

KIM CHI + MỸ GÁI + THANH THẢO.SB

DỰ BỊ    

BS SẢN A + CHỌN + MẪN.SB(S)

BS SẢN A + CHI.TT + NGÂN.SB (C)

HƢƠNG THU + NGỌC.NT + THÀNH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÚC QUỲNH

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRÚC QUỲNH

BS SẢN A + HỒNG DƢƠNG + LONG.SB(S)

BS SẢN A + VĂN + LY.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

HƢƠNG THU + NGỌC.NT + THÀNH.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG    

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

Mổ lấy thai

Ngày 2 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT (Sinh thiết lạnh)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC, Sửa thành Â Đ, May cơ nâng HM

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + Bóc UBT (P)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

ĐỖ THỊ ĐIỀU

TRẦN THỊ KIM ANH

LÊ THỊ KIM CƢƠNG

LÊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

BN SẢN A

LƢU THI LẼO

LIÊU THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÝ KIẾM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ XIẾU

TRẦN THỊ QUỲNH NHƢ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGÂN

TRẦN KIM ĐỒNG

TRẦN THỊ HỒNG LÝ

NGUYỄN THỊ DÀNH

NGUYỄN THỊ NHÃN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG

9646

9680

9578

9631

9413

9426

9588

9675

9196

9646

1300B

9257

9460

9546

9554

9625

9579

9583

9683

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/11/2012 


